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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (12 câu trắc nghiệm, mỗi câu 0.25 điểm)
[bookmark: _Hlk144997051]Câu 1:  Chọn khẳng định sai.




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2:  Chọn khẳng định đúng.




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3:  Quan sát trục số sau đây và cho biết hai điểm nào biểu diễn hai số hữu tỉ đối nhau
[image: ]








	A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .

Câu 4:  Bạn Tuấn xung phong giải bài toán khó trên bảng như hình dưới. Thầy giáo nhận xét bài làm của bạn Tuấn chưa chính xác. Theo em, bạn Tuấn đã giải sai từ bước nào?
[image: A green chalkboard with white text

Description automatically generated]
	A. Bước 2.	B. Bước 3.	C. Bước 1.	D. Bước 4.

Câu 5:  Căn bậc hai số học của 64 là



	A. .	B. 8.	C. .	D. .



Câu 6:  Hai góc được đánh dấu trong hình nào dưới đây là hai góc đối đỉnh?
[image: A diagram of a straight line

Description automatically generated with medium confidence]
	A. Hình 4.	B. Hình 3.	C. Hình 2.	D. Hình 1.

Câu 7:  Quan sát trục số sau đây và chọn khẳng định đúng.
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 8:  Cho dãy số: ; ; ; . Em hãy cho biết có bao nhiêu số trong dãy số trên biểu diễn được dưới dạng số thận phân vô hạn tuần hoàn.
	A. 1.	B. 2.	C. 0.	D. 3.

[image: A cartoon of a carton of milk with a straw

Description automatically generated]Câu 9:  Một hộp sữa hình hộp chữ nhật có kích thước dài 5cm, rộng 3cm và cao 12 cm. 

	Tính thể tích của hộp sữa đó. Biết .

	A. 	

	B. .

	C. .

	D..


Câu 10:  Hãy chọn câu sai. Hình hộp chữ nhật  có
	A. 12 cạnh.	B. 6 cạnh.	C. 8 đỉnh.	D. 6 mặt.


Câu 11:  Số đối của số thực  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

[image: A diagram of a triangle with a point and a point

Description automatically generated with medium confidence]Câu 12:  Cho hình sau. Hãy chọn khẳng định đúng.


	A. Tia  là tia phân giác của góc .


	B. Tia  là tia phân giác của góc .


	C. Tia  là tia phân giác của góc .


	D. Tia  là tia phân giác của góc .


II. PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm)


Câu 13: (1.0 điểm) Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên cùng một trục số: ; .

Câu 14: (1.0 điểm) Biểu diễn các biểu thức sau dưới dạng luỹ thừa cùng cơ số.


	a)  ;		b)  .

Câu 15: (1.5 điểm) Thực hiện phép tính:


	a)  ;		b)  .




Câu 16: (2.0 điểm) Một miếng pho mát hình lăng trụ đứng tam giác  có đáy  là tam giác vuông tại . Miếng pho mát có kích thước như hình vẽ sau:
[image: A piece of cheese with holes

Description automatically generated]

	a)  Kể tên các mặt đáy và các mặt bên. Kể tên các cạnh có độ dài bằng với cạnh .
	b)  Tính diện tích xung quanh và thể tích của miếng pho mát.





Câu 17: (1.0 điểm) Vẽ  và tia  là tia phân giác góc . Tính số đo của góc .






Câu 18: (0.5 điểm) Dùng các chữ số 1, 2, 3, 4 và 5 để viết số có năm chữ số (mỗi chữ số dùng đúng một lần). Biết số  chia hết cho 4,  chia hết cho 5 và chia hết cho 3. Hỏi  là chữ số nào?
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